
1/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 108 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh MGT 406 E K28QTM

2 29204658557 Lê Trần Thúy Anh MGT 406 E K29QTM

3 29204658565 Nguyễn Thị Mỹ Anh MGT 406 E K29QTM

4 29204658362 Phan Thị Ngọc Ánh MGT 406 E K29QTM

5 29204640545 Vương Ngọc Bảo Châu MGT 406 E K29QTM

6 29204631909 Đỗ Hoàng Chi MGT 406 E K29QDM

7 29208261677 Hoàng Thị Khánh Chi MGT 406 E K29QTM

8 29204658536 Huỳnh Thị Hoàng Chinh MGT 406 E K29QTM

9 29204621540 Võ Thị Diễm MGT 406 E K29QTM

10 29204354434 Nguyễn Thị Ngọc Diệu MGT 406 E K29QTH

11 29204355457 Phạm Thị Kỳ Diệu MGT 406 E K29QTH

12 29204658568 Huỳnh Thị Mỹ Dung MGT 406 E K29QTM

13 29204354333 Trần Thị Hồng Hà MGT 406 E K29QTH

14 29204639738 Châu Thúy Hà MGT 406 E K29QTM

15 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào MGT 406 E K28QTH

16 29204659016 Trịnh Ngọc Thúy Hiền MGT 406 E K29QTM NỢ HP

17 29214639790 Hoàng Lê Minh Hiếu MGT 406 E K29QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 112 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 27212131491 Phan Ngô Huy Hoàng MGT 406 E K27QTH

2 28212744480 Lê Châu Hoàng MGT 406 E K28PSU-QTH

3 29211149524 Vũ Duy Hoàng MGT 406 E K29QTH

4 29204355894 Nguyễn Trần Thu Hương MGT 406 E K29QTH

5 29214661208 Đinh Như Anh Huy MGT 406 E K29QTM

6 29214650674 Võ Trần Kha MGT 406 E K29QDM

7 29214359374 Mai Văn Kiệt MGT 406 E K29QTH

8 29204600015 Mai Thị Phương Lam MGT 406 E K29QTM

9 29204335727 Trần Khánh Linh MGT 406 E K29QTH

10 29204459676 Lê Thị Huyền Linh MGT 406 E K29QTH

11 29204624032 Đặng Nguyễn Trúc Linh MGT 406 E K29QDM

12 29204658349 Lê Thị Khánh Linh MGT 406 E K29QTM

13 29204655123 Lê Nguyễn Hồng Loan MGT 406 E K29QTM

14 29214644298 Phạm Thanh Lộc MGT 406 E K29QTM

15 29219040362 Nguyễn Hoàng Vũ Lộc MGT 406 E K29QTM

16 29214327395 Hồ Chánh Luật MGT 406 E K29QTM

17 29204354405 Triệu Thị Khánh Ly MGT 406 E K29QTH

18 29204637166 Nguyễn Thị Khánh Ly MGT 406 E K29QTM

19 29206535834 Nguyễn Thị Mận MGT 406 E K29QTM

20 27212201204 Nguyễn Huỳnh Mạnh MGT 406 E K28QTM

21 29214665018 Huỳnh Nhật Minh MGT 406 E K29QTM

22 29204637705 Trần Thị Kiều My MGT 406 E K29QTM

23 29212280316 Nguyễn Phước Mỹ MGT 406 E K29QTM

24 28214605008 Hồ Minh Nghĩa MGT 406 E K28QTM NỢ HP

25 29218056048 Bùi Lê Thế Ngọc MGT 406 E K29QTM

26 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt MGT 406 E K29QTM
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3/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 112 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204300087 Trương Thị Xuân Như MGT 406 E K29QTH

2 29204662480 Phạm Thị Quỳnh Như MGT 406 E K29QTM

3 29204826175 Bùi Lê Ni MGT 406 E K29QTM

4 28204606466 Lê Thị Nữ MGT 406 E K28HP-QTM

5 29214664972 Trần Lê Tấn Phong MGT 406 E K29QTM

6 29214356496 Mai Xuân Phụng MGT 406 E K29QTH

7 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương MGT 406 E K29QTM

8 29212342649 Lê Đình Quốc MGT 406 E K29QDM NỢ HP

9 29204640229 Nguyễn Thục Quyên MGT 406 E K29QTH

10 29204661251 Đặng Thị Lệ Quyên MGT 406 E K29PSU-QTH

11 29204658543 Nguyễn Thị Vân Sang MGT 406 E K29QTM

12 29204661481 Hồ Nguyễn Việt Tâm MGT 406 E K29QTM

13 29208065085 Nguyễn Triệu Minh Tâm MGT 406 E K29QTM

14 29218050537 Nguyễn Xuân Thái MGT 406 E K29QTM

15 27212102716 Lại Tiến Thành MGT 406 E K27QTH

16 29214356716 Lê Kim Thành MGT 406 E K29QTH

17 29204327785 Phạm Thanh Thảo MGT 406 E K29QTM

18 29204343864 Lê Thị Bích Thảo MGT 406 E K29QTH

19 29204358013 Phạm Thị Thảo MGT 406 E K29QTH

20 29204952155 Lê Thị Phương Thảo MGT 406 E K29QTH

21 29204622308 Nguyễn Thị Trung Thu MGT 406 E K29QTM

22 29214665502 Hà Đức Tiến MGT 406 E K29QTM

23 29204659749 Nguyễn Thị Xuân Tình MGT 406 E K29QTM

24 29211165616 Phạm Nguyễn Công Toàn MGT 406 E K29QTM

25 29204645462 Nguyễn Thái Bảo Trân MGT 406 E K29QTM

26 29204661717 Trần Bảo Trân MGT 406 E K29QDM
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4/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 201 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28204353233 Cao Thị Trang MGT 406 E K29QTH NỢ HP

2 29204658525 Ngô Lê Uyên Trang MGT 406 E K30QTM

3 29214658549 Võ Đình Trí MGT 406 E K29QTM

4 29214354254 Võ Minh Trị MGT 406 E K29QTH

5 29204643813 Huỳnh Thị Tuyết Trinh MGT 406 E K29QTH

6 29204621696 Lê Thị Thanh Trúc MGT 406 E K29QTM

7 29204659435 Huỳnh Thị Thanh Trúc MGT 406 E K29QTM

8 28211148981 Lê Tuấn MGT 406 E K28QTH

9 28216600615 Nguyễn Huy Tùng MGT 406 E K28QTH

10 28202280335 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MGT 406 E K28QTM

11 29204659188 Trương Ngọc Anh Uyên MGT 406 E K29QTM

12 29204655754 Ngô Thị Hồng Vân MGT 406 E K29PSU-QTH

13 29201559467 Lưu Hải Vi MGT 406 E K29QTM

14 29204659254 Nguyễn Ngọc Ánh Vi MGT 406 E K29QTM

15 29204635097 Phạm Thị Lan Viên MGT 406 E K29QTM

16 27211224995 Đinh Thanh Việt MGT 406 E K27QTM

17 29214627184 Đoàn Lê Bình Việt MGT 406 E K29QTM
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5/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29214657034 Nguyễn Kha Anh Vũ MGT 406 E K29QTM

2 29204356715 Nguyễn Thị Trà Vy MGT 406 E K29QTH

3 29204658562 Trần Lê Như Ý MGT 406 E K29QTM

4 29204659918 Ngô Thị Như Ý MGT 406 E K29QTM

5 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến MGT 406 E K28QTH

6 29204653308 Đinh Vũ Hạ Yến MGT 406 E K29QTM

7 27202138626 Thái Huyền Anh MGT 406 G K27QTH NỢ HP

8 27211235512 Ngô Quốc Anh MGT 406 G K28QTH NỢ HP

9 29214653332 Lê Hùng Anh MGT 406 G K29QTM

10 28204600361 Nguyễn Thị Minh Ánh MGT 406 G K28QTM

11 29204140879 Lê Nguyễn Hưng Bình MGT 406 G K29PSU-QTH

12 29214638037 Nguyễn Hữu Cảnh MGT 406 G K29QDM NỢ HP

13 29209320485 Nguyễn Ngọc Minh Châu MGT 406 G K29PSU-QTH NỢ HP

14 29214654777 Phan Thanh Chí MGT 406 G K29QTM

15 29214665887 Vũ Hữu Đạt MGT 406 G K29QDM

16 29204955194 Phạm Hà Khánh Đoan MGT 406 G K29QTM

17 30214664867 Lê Quốc Duy MGT 406 G K30QTM

18 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên MGT 406 G K28QTH

19 29204359067 Hồ Thị Bích Duyên MGT 406 G K29QTH

20 29204627246 Trương Hoàng Loan Duyên MGT 406 G K29QTM

21 29204647384 Võ Thị Mỹ Duyên MGT 406 G K29QDM

22 30204355443 Trần Ngọc GhaNa MGT 406 G K30QTH

23 30204633241 Nguyễn Thị Thuý Hà MGT 406 G K30QDM

24 30207237066 Phạm Thị Thuý Hà MGT 406 G K30QDM

25 29214645133 Nguyễn Hải MGT 406 G K29QTM

26 30204640289 Thái Thị Lệ Hằng MGT 406 G K30QDM

27 29204661571 Trần Lê Hạnh MGT 406 G K29QTM
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6/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 210 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204323361 Nguyễn Lê Bích Hậu MGT 406 G K29PSU-QTH

2 28212745596 Trần Văn Hiếu MGT 406 G K29QTM NỢ HP

3 28214327595 Nguyễn Hoàng MGT 406 G K28QTM NỢ HP

4 28219331405 Đặng Ngọc Hoàng MGT 406 G K28PSU-QTH NỢ HP

5 29214658551 Hồ Quốc Hoàng MGT 406 G K29QDM

6 30206563341 Nguyễn Thị Ái Huyền MGT 406 G K30QDM

7 30208148271 Trương Thanh Huyền MGT 406 G K30QDM NỢ HP

8 27212244434 Ngô Đức Lào MGT 406 G K28QTM

9 28209324262 Châu Bảo Linh MGT 406 G K28PSU-QTH

10 29203538259 Võ Thị Thùy Linh MGT 406 G K29QTM

11 29204638088 Đoàn Thái Thùy Linh MGT 406 G K29QTM NỢ HP

12 29204644650 Phan Thị Diệu Linh MGT 406 G K29QTM

13 29214634147 Nguyễn Tiến Lĩnh MGT 406 G K29QDM

14 29204355815 Bùi Thị Gia Lợi MGT 406 G K29QTH

15 29214653943 Trương Cao Minh MGT 406 G K29QTM

16 30204160445 Đặng Hoàng Na MGT 406 G K30QDM

17 29214643010 Trần Công Nam MGT 406 G K29QDM
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7/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204656765 Dương Thị Hồng Ngọc MGT 406 G K29QTM

2 29209321017 Võ Hoài Ngọc MGT 406 G K29QTM

3 29209330578 Lê Nguyễn Khánh Ngọc MGT 406 G K29PSU-QTH

4 28214606777 Nguyễn Đắc Nguyên MGT 406 G K28QTM

5 29204638085 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên MGT 406 G K29QTM

6 28210448933 Nguyễn Văn Nhân MGT 406 G K28PSU-QTH NỢ HP

7 28214601872 Trần Đình Nhân MGT 406 G K29QTM

8 29204627776 Trần Thị Quỳnh Nhi MGT 406 G K29QTM

9 29204657839 Tạ Thị Yến Nhi MGT 406 G K29QTM

10 29204657848 Nguyễn Thị Yến Nhi MGT 406 G K29QTM

11 30204663246 Trương Thị Thảo Nhi MGT 406 G K30PSU-QTH

12 28204623261 Võ Thị Như MGT 406 G K28QTM

13 29204645521 Nguyễn Thị Quỳnh Như MGT 406 G K29QTM

14 28214603709 Trần Kim Phong MGT 406 G K28QTM

15 29204653982 Nguyễn Thị Phương MGT 406 G K29QDM

16 30206151400 Nguyễn Thanh Uyên Phương MGT 406 G K30QDM

17 29214640063 Đỗ Duy Quốc MGT 406 G K29QDM

18 29214324983 Nguyễn Hữu Tài MGT 406 G K29PSU-QTH

19 27202100746 Lê Thị Tịnh Tâm MGT 406 G K28QTH NỢ HP

20 29214643976 Hoàng Đạt Thành MGT 406 G K29QDM

21 29204841336 Võ Thị Phương Thảo MGT 406 G K29QTM

22 29209325887 Nguyễn Phương Thảo MGT 406 G K29PSU-QTH

23 29204655185 Bùi Thị Thu Thì MGT 406 G K29QTM

24 30204328274 Hoàng Lệ Thu MGT 406 G K30QTH

25 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương MGT 406 G K29QTM

26 29204658242 Lê Thị Thanh Thúy MGT 406 G K29QTM

27 29204642479 Võ Thị Thanh Thủy MGT 406 G K29QTM
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8/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204659777 Đào Lê Bích Thủy MGT 406 G K29QTM

2 29204623668 Phạm Huyền Bảo Trâm MGT 406 G K29PSU-QTH

3 29206141968 Nguyễn Thị Huyền Trâm MGT 406 G K29QDM

4 29204635751 Nguyễn Ngọc Bảo Trân MGT 406 G K29QDM

5 29204352959 Võ Thị Thùy Trang MGT 406 G K29QTH

6 29209331942 Lê Thị Thu Trang MGT 406 G K29PSU-QTH

7 27202241682 Lê Tố Trinh MGT 406 G K28HP-QTM

8 29204635949 Mai Thị Tố Trinh MGT 406 G K29QTM

9 29214634864 Nguyễn Hữu Trung MGT 406 G K29QDM

10 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên MGT 406 G K29QTH

11 29204543747 Phan Hoàng Phương Uyên MGT 406 G K29PSU-QTH

12 29204655638 Nguyễn Thị Anh Văn MGT 406 G K29QTM

13 29214658075 Lê Xuân Vũ MGT 406 G K29QTM NỢ HP

14 29214552370 Nguyễn Quốc Vương MGT 406 G K29QDM

15 27202223733 Nguyễn Thị Như Ý MGT 406 G K27QTM

16 29204331202 Võ Thị Như Ý MGT 406 G K29PSU-QTH

17 29209447980 Nguyễn Thị Hải Yến MGT 406 G K29QTH
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9/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29214659040 Nguyễn Đăng An MGT 406 K K29QTM

2 28208201907 Nguyễn Huệ Anh MGT 406 K K28HP-QTM NỢ HP

3 29204645967 Nguyễn Lê Trâm Anh MGT 406 K K29HP-QTM

4 29208046629 Phạm Ngọc Anh MGT 406 K K29HP-QTM

5 29204653187 Võ Thị Mỹ Ánh MGT 406 K K29HP-QTM

6 29214621265 Phan Quốc Bảo MGT 406 K K29HP-QTM

7 29214641039 Nguyễn Gia Bảo MGT 406 K K29HP-QTM

8 29212721971 Đỗ Văn Chiến MGT 406 K K29HP-QTM

9 29204656766 Bùi Thị Ái Diệu MGT 406 K K29HP-QTM

10 29214658503 Đỗ Đình Đức MGT 406 K K29HP-QTM

11 29204658748 Trần Minh Dung MGT 406 K K29HP-QTM

12 28214602601 Phan Bùi Minh Duy MGT 406 K K28QDM

13 28217227916 Nguyễn Xuân Duy MGT 406 K K28PSU-QTH

14 29214653385 Trần Quốc Duy MGT 406 K K29HP-QTM

15 29204661765 Mai Thị Duyên MGT 406 K K29QDM NỢ HP

16 29204661766 Nguyễn Ngọc Duyên MGT 406 K K29PSU-QTH

17 29209331878 Đặng Ngọc Hân MGT 406 K K29HP-QTM

18 31204648552 Phạm Thị Hoàng Hiệp MGT 406 K K31QTM

19 29218156345 Chu Huy Hoàng MGT 406 K K29HP-QTM

20 29214635037 Trần Quốc Hùng MGT 406 K K29HP-QTM

21 29214661422 Võ Như Minh Khang MGT 406 K K29HP-QTM

22 29214646110 Nguyễn Đình Khoa MGT 406 K K29HP-QTM

23 29204658495 Nguyễn Thị Ngọc Lan MGT 406 K K29HP-QTM

24 29204149796 Lê Thị Diệu Linh MGT 406 K K29HP-QTM

25 29204638531 Trần Ngọc Phương Linh MGT 406 K K29HP-QTM

26 29204660135 Vũ Thị Diệu Linh MGT 406 K K29HP-QTM

27 29204654188 Trần Thị Thanh Loan MGT 406 K K29HP-QTM NỢ HP

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



10/11

MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29214649093 Trần Bình Long MGT 406 K K29HP-QTM

2 29204362727 Nguyễn Thị Khánh Ly MGT 406 K K29HP-QTM

3 29204653693 Nguyễn Thiên Lý MGT 406 K K29HP-QTM

4 29214653174 Bùi Cao Minh MGT 406 K K29HP-QTM NỢ HP

5 29204664036 Nguyễn Thị Diệu My MGT 406 K K29QTM

6 29204659598 Huỳnh Kim Ngân MGT 406 K K29HP-QTM

7 29208045629 Nguyễn Thị Thúy Ngân MGT 406 K K29HP-QTM

8 29204328436 Bùi Thị Thảo Nguyên MGT 406 K K29HP-QTM

9 29204665319 Nguyễn Thảo Thanh Nguyên MGT 406 K K29HP-QTM

10 29204653584 Nguyễn Thanh Nhàn MGT 406 K K29HP-QTM

11 29214665464 Trần Lê Đình Nhân MGT 406 K K29HP-QTM

12 29204653875 Trần Phi Nhi MGT 406 K K29HP-QTM

13 29204660601 Nguyễn Thị Hoài Nhi MGT 406 K K29HP-QTM

14 29204665169 Nguyễn Thị Kiều Oanh MGT 406 K K29HP-QTM

15 28204452716 Phạm Thị Hồng Phúc MGT 406 K K28PSU-QTH

16 29204649190 Lê Nguyễn Mai Phương MGT 406 K K29HP-QTM

17 29214646484 Trần Văn Bảo Quân MGT 406 K K29HP-QTM NỢ HP

18 29204659117 Nguyễn Thị Tú Quyên MGT 406 K K29HP-QTM

19 29208147160 Nguyễn Trần Như Quỳnh MGT 406 K K29HP-QTM

20 28219302238 Lê Đức Tài MGT 406 K K28QTH

21 29204653064 Phạm Thị Thanh Tâm MGT 406 K K29QTM

22 29204661377 Ngô Huyền Thanh MGT 406 K K29PSU-QTH

23 29204641724 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGT 406 K K29QDM

24 29204664505 Nguyễn Thị Thảo MGT 406 K K29HP-QTM

25 29214658245 Trần Chí Thiện MGT 406 K K29HP-QTM

26 29204634319 Nguyễn Thị Anh Thư MGT 406 K K29HP-QTM

27

28

29
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MÔN THI : MGT 406 (E-G-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204658076 Đỗ Hoài Thương MGT 406 K K29HP-QTM

2 29204665436 Dương Ngọc Khánh Tiên MGT 406 K K29HP-QTM

3 29204665221 Trần Thị Ngọc Trâm MGT 406 K K29HP-QTM

4 29205134429 Nguyễn Thị Thùy Trâm MGT 406 K K29PSU-QTH

5 29206242896 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm MGT 406 K K29HP-QTM

6 29204523507 Nguyễn Thị Quỳnh Trang MGT 406 K K29HP-QTM

7 29204654223 Nguyễn Thị Lệ Trinh MGT 406 K K29QTM

8 29204658643 Nguyễn Thị Đoan Trinh MGT 406 K K29QTM

9 29204641867 Trương Thị Cẩm Tú MGT 406 K K29HP-QTM

10 29204664751 Lê Thị Thanh Tú MGT 406 K K29HP-QTM

11 29204659134 Phạm Thị Thu Vân MGT 406 K K29QTM

12 29206640664 Lê Thị Minh Vân MGT 406 K K29HP-QTM

13 29204660139 Lâm Thị Tú Viên MGT 406 K K29HP-QTM

14 29214623735 Lê Nhật Vĩnh MGT 406 K K29HP-QTM

15 29204645709 Trần Thị Ý MGT 406 K K29HP-QTM

16 29214655518 Trần Văn Ý MGT 406 K K29HP-QTM

17 0 0 0 0 0 0

18
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23
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